
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Xuân Vinh Trần Thị Bích Ngọc 1982 2004 Hiệu trưởng Mầm non ĐH HT 1 1 Quản lý

2 Xuân Vinh Trần Thị Xuyên 1969 1986 Phó hiệu trưởng Mầm non ĐH PHT 1 1

3 Xuân Vinh Vũ Thị Hương 1977 1997 Phó hiệu trưởng Mầm non ĐH PHT 1 1 Mẫu giáo

4 Xuân Vinh Vũ Thị Lan Anh 1979 2011 Tổ trưởng Mầm non ĐH Nhà trẻ 1 Nhà trẻ

5 Xuân Vinh Trần Thị Tuyết 1969 1985 Tổ phó Mầm non CĐ Nhà trẻ 1

6 Xuân Vinh Vũ Thị Ngoan 1983 2007 Giáo viên Mầm non ĐH Nhà trẻ 1

7 Xuân Vinh Mai Thị Vân 1985 2011 Giáo viên Mầm non ĐH Nhà trẻ

8 Xuân Vinh Trần Phương Thảo 2003 2025 Giáo viên Mầm non CĐ Nhà trẻ
GV tập sự

 từ 1/4/2025

9 Xuân Vinh Trần Thị Hiền 1987 2021 Giáo viên Mầm non ĐH Nhà trẻ

10 Xuân Vinh Ngô Thị Quế 1982 1997 Giáo viên Mầm non ĐH Nhà trẻ 1

11 Xuân Vinh Trần Thị Mùi 1990 2011 Tổ trưởng Mầm non ĐH 3 tuổi 1 3 tuổi

12 Xuân Vinh Vũ Thị Phin 1979 2011 Giáo viên Mầm non ĐH 3 tuổi

13 Xuân Vinh Vũ Thị Nguyệt 1981 2011 Giáo viên Mầm non ĐH 3 tuổi 1

14 Xuân Vinh Trần Thị Yến 1987 2012 Tổ phó Mầm non ĐH 3 tuổi 1

15 Xuân Vinh Đoàn Thị Minh 1975 1993 Giáo viên Mầm non CĐ 3 tuổi 1
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16 Xuân Vinh Đoàn Thị Yến 1989 2011 Giáo viên Mầm non ĐH 3 tuổi

17 Xuân Vinh Nguyễn Thị Thủy 1990 2014 Giáo viên Mầm non ĐH 3 tuổi 1

18 Xuân Vinh Vũ Thị Vui 1996 2024 Giáo viên Mầm non CĐ 3 tuổi

19 Xuân Vinh Phạm Thị Kiều Duyên 1997 2019 Tổ trưởng Mầm non CĐ 4 tuổi

20 Xuân Vinh Bùi Thị Bình 1984 2011 Tổ phó Mầm non ĐH 4 tuổi 1

21 Xuân Vinh Đoàn Thị Hồng Hồi 1994 2014 Giáo viên Mầm non ĐH 4 tuổi 1 4 tuổi

22 Xuân Vinh Đặng Thị Ngót 1972 1992 Giáo viên Mầm non ĐH 4 tuổi 1

23 Xuân Vinh Trần Thị Huế 1980 2003 Giáo viên Mầm non ĐH 4 tuổi 1

24 Xuân Vinh Vũ Thị Hà 1971 1990 Giáo viên Mầm non CĐ 4 tuổi 1

25 Xuân Vinh Đoàn Thị Mai 1976 1993 Giáo viên Mầm non CĐ 4 tuổi

26 Xuân Vinh Nguyễn Thị Sửu 1973 1991 Giáo viên Mầm non CĐ 4 tuổi 1

27 Xuân Vinh Phạm Thị Châu Loan 1989 2014 Giáo viên Mầm non ĐH 5 tuổi 1

28 Xuân Vinh Đặng Thị Thoan 1990 2016 Tổ phó Mầm non ĐH 5 tuổi

29 Xuân Vinh Đặng Thị Ánh Tuyết 1975 1992 Giáo viên Mầm non ĐH 5 tuổi 1 1

30 Xuân Vinh Đặng Thị Thu Trang 1981 2004 Giáo viên Mầm non CĐ 5 tuổi 1

31 Xuân Vinh Vũ Thị Hồng 1971 1988 Giáo viên Mầm non CĐ 5 tuổi

32 Xuân Vinh Trần Thị Mai Nhung   1982 2014 Giáo viên Mầm non ĐH 5 tuổi 1 5 tuổi

33 Xuân Vinh Đặng Thị Thúy Dơn 1987 2011 Giáo viên Mầm non CĐ 5 tuổi

34 Xuân Vinh Nguyễn Thị Thu Nga 1995 2020 Giáo viên Mầm non CĐ 5 tuổi
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35 Xuân Vinh Trần Thị Thùy Trang 1995 2020 Giáo viên Mầm non CĐ 5 tuổi

36 Xuân Vinh Hà Hải Yến 2002 2024 Giáo viên Mầm non ĐH 5 tuổi GV hợp đồng

37 Xuân Vinh Nguyễn Thị Thanh 1991 2021 Nhân viên Kế toán ĐH Kế toán

38 Xuân Vinh Phạm Thị Thao 1990 2019 Nhân viên Kinh tế ĐH Nấu ăn Hợp đồng

39 Xuân Vinh Ngô Thị Út 1972 2024 Nhân viên Nấu ăn SC Nấu ăn Hợp đồng

40 Xuân Vinh Trần Thị Hoài 1995 2021 Nhân viên Mầm non TC Nấu ăn Hợp đồng

41 Xuân Vinh Trần Thị Cài 1965 1989 Nhân viên Mầm non CĐ Nấu ăn Hợp đồng

42 Xuân Vinh Trần Thị Thảo 1962 2022 Nhân viên Mầm non CĐ Nấu ăn 1
Hợp đồng, 

ĐV sinh hoạt 

tại chi bộ 10

43 Xuân Vinh Trần Thị Thơm 1967 2023 Nhân viên Mầm non CĐ Nấu ăn 1
Hợp đồng, 

ĐV sinh hoạt 

tại chi bộ 11

44 Xuân Vinh Trần Thị Khuyên 1967 2023 Nhân viên Mầm non CĐ Nấu ăn Hợp đồng

45 Xuân Vinh Đoàn Thị Duyến 1994 2024 Nhân viên Mầm non TC Nấu ăn Hợp đồng

Trần Thị Bích Ngọc

          Xuân Hưng, ngày 03 tháng 09 năm 2025

Vũ Thị Hương

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
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Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ xóm 10

Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ xóm 11




